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1 2026718627 Nguyễn Thị Quỳnh Châu B20DLL 10 8 8 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

2 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung B20DLL 10 8 8 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

3 2026718630 Hồ Bảo Giang B20DLL 10 8 8 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

4 2026718631 Đỗ Hoàng Hà B20DLL 10 8 8 8 8 8.2 Taïm pháøy Hai

5 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa B20DLL 6 8 8 8 8 7.8 Baíy pháøy Taïm

6 2027718633 Nguyễn Huy Hùng B20DLL 10 8 8 8 9 8.5 Taïm pháøy Nàm

7 2027718634 Phan Quang Hướng B20DLL 10 8 8 8 9 8.5 Taïm pháøy Nàm

8 2027718635 Bùi Minh Lai B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
9 2027718636 Hồ Duy Lâm B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

10 2026718638 Dương Thị Chi Na B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
11 2026718639 Lê Thị Ngọc Oanh B20DLL 8 8 8 8 8 8.0 Taïm

12 2026718640 Lê Thị Minh Phương B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

13 2026718641 Nguyễn Thị Bảo Phương B20DLL 8 8 8 8 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai 79476
14 2026718642 Nguyễn Thị Minh Phượng B20DLL 6 8 8 8 9 8.1 Taïm pháøy Mäüt

15 2027718643 Nguyễn Hữu Thái B20DLL 8 8 8 8 9 8.3 Taïm pháøy Ba

16 2027718644 Hoàng Tiến Thắng B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

17 2026718645 Tô Hoàng Phương Thảo B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
18 2027718646 Nguyễn Văn Thông B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B20DLL
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

1/1

18 2027718646 Nguyễn Văn Thông B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
19 2026718647 Nguyễn  Minh Thu B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
20 2026718648 Lê Thị Thanh Thúy B20DLL 0 0 0 0 0 0.0 Khäng HP
21 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín B20DLL 8 8 8 8 9 8.3 Taïm pháøy Ba

22 2026718650 Huỳnh Thị Thúy Vi B20DLL 8 8 8 8 8 8.0 Taïm
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Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2015
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Văn Thành ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 59%

Số sinh viên nợ 41%
TỔNG CỘNG : 100%
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